
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024
Số: 2024-42616/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (tên viết tắt: INCOOP3 co,.ltd, Số GP: 
1033)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 37 - TH - 2024HQ ngày 07/08/2024, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Không có
2. Tên người sử dụng lao động: JANGWON METAL CO.,LTD
3. Số lượng: 4 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thợ hàn tàu
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 1 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.700.000 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Ký túc xá Công ty (cơ sở vật chất, quản lý và các tiện ích khác như: 

gas, điện, nước….) bao gồm cả nơi ở tạm thời sau khi nhập cảnh trong các trường hợp ký túc xá Công 
ty chưa sẵn sàng và các bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối) do người sử dụng lao động cung cấp. 
Người lao động phải chi trả không vượt quá 20 % tiền lương hàng tháng (tương đương 540.000 
KRW/tháng tại thời điểm hiện tại) cho các khoản phí đó

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Người lao động chi trả 
tiền vé máy bay lượt đi từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Người sử dụng lao động chi trả vé máy bay từ Hàn 
Quốc về Việt Nam khi người lao động hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 40.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 10.440.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.578.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 02 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2024
Số: 2024-37657/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (tên viết tắt: INCOOP3 co,.ltd, Số GP: 
1033)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 36 - TH - 2024HQ ngày 12/07/2024, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Không có
2. Tên người sử dụng lao động: HEARTMAN CO.,LTD
3. Số lượng: 6 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thợ hàn tàu
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 1 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.700.000 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Ký túc xá Công ty (cơ sở vật chất, quản lý và các tiện ích khác như: 

gas, điện, nước….) bao gồm cả nơi ở tạm thời sau khi nhập cảnh trong các trường hợp ký túc xá Công 
ty chưa sẵn sàng và các bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối) do người sử dụng lao động cung cấp. 
Người lao động phải chi trả không vượt quá 20 % tiền lương hàng tháng (tương đương 540.000 
KRW/tháng tại thời điểm hiện tại) cho các khoản phí đó

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Người lao động chi trả 
tiền vé máy bay lượt đi từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Người sử dụng lao động chi trả vé máy bay từ Hàn 
Quốc về Việt Nam khi người lao động hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 40.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 10.440.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.578.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024
Số: 2024-35213/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (tên viết tắt: INCOOP3 co,.ltd, Số GP: 
1033)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 34 - TH -2024HQ ngày 25/06/2024, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Không có
2. Tên người sử dụng lao động: DH CONTROLS CO.,LTD
3. Số lượng: 4 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thợ hàn tàu
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 1 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.700.000 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Ký túc xá Công ty (cơ sở vật chất, quản lý và các tiện ích khác như: 

gas, điện, nước….) bao gồm cả nơi ở tạm thời sau khi nhập cảnh trong các trường hợp ký túc xá Công 
ty chưa sẵn sàng và các bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối) do người sử dụng lao động cung cấp. 
Người lao động phải chi trả không vượt quá 20 % tiền lương hàng tháng (tương đương 540.000 
KRW/tháng tại thời điểm hiện tại) cho các khoản phí đó

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Người lao động chi trả 
tiền vé máy bay lượt đi từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Người sử dụng lao động chi trả vé máy bay từ Hàn 
Quốc về Việt Nam khi người lao động hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 40.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 10.440.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.578.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 02 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024
Số: 2024-32763/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (tên viết tắt: INCOOP3 co,.ltd, Số GP: 
1033)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 31 - TH - 2024HQ ngày 15/06/2024, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: LANGS Partners Corporation (Số giấy phép: 2021- 
3330151-14-5-00008)

2. Tên người sử dụng lao động: HD Hyundai Mipo Co.,Ltd
3. Số lượng: 13 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thợ hàn tàu
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 1 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.940.000 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Ký túc xá Công ty (cơ sở vật chất, quản lý và các tiện ích khác như: 

gas, điện, nước….) bao gồm cả nơi ở tạm thời sau khi nhập cảnh trong các trường hợp ký túc xá Công 
ty chưa sẵn sàng và các bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối) do người sử dụng lao động cung cấp. 
Người lao động phải chi trả không vượt quá 20 % tiền lương hàng tháng (tương đương 588.000 
KRW/tháng tại thời điểm hiện tại) cho các khoản phí đó

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Người lao động chi trả 
tiền vé máy bay lượt đi từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Người sử dụng lao động chi trả vé máy bay từ Hàn 
Quốc về Việt Nam khi người lao động hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 50.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 10.440.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.578.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 03 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-26978/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (tên viết tắt: INCOOP3 co,.ltd, Số GP: 
1033)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 29 - TH -2024 ngày 10/05/2024, Cục Quản 
lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung 
cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Không có
2. Tên người sử dụng lao động: THE SAFETY CO.,LTD
3. Số lượng: 6 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thợ hàn tàu
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 1 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.700.000 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp chỗ ở (ký túc xá, quản lý ký túc và các tiện 

ích khác như: gas, điện, nước….) và các bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối) cho người lao động trong 
thời gian hợp đồng và người lao động có trách nhiệm chi trả các khoản đó. Số tiền chi trả không vượt 
quá 20 % tiền lương hàng tháng (tương đương 540.000 KRW/tháng tại thời điểm hiện tại).

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Người lao động chi trả 
tiền vé máy bay lượt đi từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Người sử dụng lao động chi trả vé máy bay từ Hàn 
Quốc về Việt Nam khi người lao động hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 50.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 10.440.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.578.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 03 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024
Số: 2024-9270/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (tên viết tắt: INCOOP3 co,.ltd, Số GP: 
1033)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 23 - TĐ - 24HQ ngày 21/02/2024, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: GANA TRADING, INC (Số giấy phép: 5074-427-
1249-375 )

2. Tên người sử dụng lao động: Hyundai Mipo Dockyard Co.,Ltd
3. Số lượng: 20 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thợ điện trên tàu
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 2 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.832.500 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Ký túc xá Công ty (cơ sở vật chất, quản lý và các tiện ích khác như: 

gas, điện, nước….) và các bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối) do người sử dụng lao động cung cấp. 
Người lao động phải chi trả không vượt quá 20 % tiền lương hàng tháng (tương đương 566.500 
KRW/tháng tại thời điểm hiện tại) cho các khoản phí đó

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Người lao động chi trả 
tiền vé máy bay lượt đi từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Người sử dụng lao động chi trả vé máy bay từ Hàn 
Quốc về Việt Nam khi người lao động hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 50.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 10.440.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.578.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 03 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024
Số: 2024-8140/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (tên viết tắt: INCOOP3 co,.ltd, Số GP: 
1033)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 22 - TH -2024HQ ngày 15/02/2024, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: GANA TRADING, INC (Số giấy phép: 5074-427-
1249-375 )

2. Tên người sử dụng lao động: Hyundai Mipo Dockyard Co.,Ltd
3. Số lượng: 35 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thợ hàn tàu
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 2 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.832.500 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Ký túc xá Công ty (cơ sở vật chất, quản lý và các tiện ích khác như: 

gas, điện, nước….) và các bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối) do người sử dụng lao động cung cấp. 
Người lao động phải chi trả không vượt quá 20 % tiền lương hàng tháng (tương đương 566.500 
KRW/tháng tại thời điểm hiện tại) cho các khoản phí đó

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Người lao động chi trả 
tiền vé máy bay lượt đi từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Người sử dụng lao động chi trả vé máy bay từ Hàn 
Quốc về Việt Nam khi người lao động hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 50.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 10.440.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.578.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 03 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024
Số: 2024-5487/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (tên viết tắt: INCOOP3 co,.ltd, Số GP: 
1033)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 21 - TH - 2024HQ ngày 31/01/2024, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: LANGS Partners Corporation
2. Tên người sử dụng lao động: HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
3. Số lượng: 50 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thợ hàn tàu
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 1 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.832.500 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp chỗ ở (ký túc xá, quản lý ký túc và các tiện 

ích khác như: gas, điện, nước….) và các bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối) cho người lao động trong 
thời gian hợp đồng và người lao động có trách nhiệm chi trả các khoản đó. Số tiền chi trả không vượt 
quá 20 % tiền lương hàng tháng (tương đương 566.600 KRW/tháng tại thời điểm hiện tại).

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Vé máy bay quốc tế từ 
Việt Nam đến Hàn Quốc được chi trả bởi tổ chức dịch vụ việc làm - LANGS Partners Corporation. Vé 
máy bay quốc tế từ Hàn Quốc về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động chi trả

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 52.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.578.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 12 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BQ LAO DO. NG - THr-roNG BrNH
va xa HOr

cUC euAN r,y r,^q,o EqNG
NGOAI NTIOC

so: 336 I 2023 t eLLDNN-HerACP Hd NOi, 
"Sdy3/-thdng 

'y' ndnt 2023

PHrEU TRA lor
DIng W hgp aOng cung rfrng lao tlQng di tirm viQc t4i Hirn Qu6c

Kinh gui: C6ng fy TNHH MTV Hgp tac Qu6. t6 Xay Hp 3 (INCOOP3)

Cuc Quin lf lao dQng ngodi nu6c ddng j dO C6ng ty INCOOP3 thyc hiQn hqp
ddng cung img lao dQng theo ddng ky hqp d6ng s5 30Ar"o op312023 ngey 251712021
vdi nhirng n6i dung co bin sau ddy:

1. TOn doanh nghiep: Cdng ty TNHH MTV Hgp tac Qu6" t6 Xay Hp 3 (t6n vi6t
t5t INCOOP3; Gi6y phdp hopt d$ng dlch vr,r 16 tog:lLpTB)G{-GP rryiry 2U6l2018).

2. Hqp d6ng hj v6i c6ng ty dich vg viQc tdm Hdn Qu6c: TM Global Services
Co., Ltd, ngay 23.1612023.

3. Nguoi str dgng lao dQng: Hyundai Mipo Dockyard (Gi6y ph6p DKKD sa OZO-

81-00900; dla chi: 100 Bangcojinsunhwando-ro, Don-gu,IIlsan, Han Qu6c).
4. SO luqrng: 70 ngudi, trong d6 nt: 0 ngudi.
5. Ngdnh rghd, c6ng viQc: Tho han (thi thUc E-7).
6. Thdi h4n hqp ttiing: 02 ndm.
7. Ti6n lucrng, tidn cdng: 2.840.000 KRWthang.
8. Di6u kiQn 6n, o, sinh hopt: Ngucri su dpng lao dQng cung c6p miSn phi ch5

o vi 03 bfra 6nlngiy; ngudi lao dQng tr6 phi quan ry ky tuc x6 30.0001(RW/th6ng.
9. V6 m6y bay: Nguoi lao ddng trdve luqt di; ngudi sri dpng lao dQng tldi thq

v6 luot ,A sa, khi kiSt thirc hqrp d6ng lao dQng.

10. Chi phi do ngudi lao dQng chi tritru6c khi di:
- Ti6n dich vq: 65.000.000 \rl'{E/hqrp d6ng 02 ndm;
-. ;.

- Ti6n v6 m6y bay (luqt di): 10.440.000 VND;
- Phi visa: 1.578.000 VND;
- D6ng g6p QUI HTVLNN: 100.000 VND.

1 1. Thoa thuQn ky qu}, b6o ldnh: Kh6ng.
12. Thdi gian d1r ki6n xu6t cinh: Th6ng 11 ndm 2023.

Cpc Qu6n ly lao dQng ngodi nu6c th6ng b5o dE C6ng ty bi6t, ttuyc hiQn.l . f,
TL. CUC TRI,6NG
mlfOUOc, rAv A, cHAu PHr

Noi nhin:
- Nhu tr€n;
- Cpc trucmg (d6 b/c);
- PCT Nguy6n Gia Li€m (<tC b/c);
- Ban QLLD t4i Hdn Qu5c;
- Luu: HQTACP.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA YIET NAM
DOc lOp - Tg do - Hanh phrftc

TRUONG

_r- rTann rta



gO TEO OONC - THUONG BINH
vA xA HOI

cuc euAN r,f lao oONc
NcoAr Nudc

cQNc Hoa xA HQr csri Ncnia vrr,r NAM
Ddc lAp - Tg do - H+nh phfc

56: 1 1 812023/QI-,I.DNN-HQTACP Hit Nli, ngd1, 03 thdng 4 ndm 2023

PTTTTU TRA LOI
Dang ky hqp d6ng cung rlng lao tlQng di lim viQc t3i tlirn Quiic

Kfnh gui: C6ng ty TNHH MTV hqp t5c q.r6c tti xAy lup 3
(Gi6y ph6p sO tO::ILDTB)GI-GP c6p nsey 2l1612018)

C[n cri h6 so d5ng ky hqp cl6ng cung img lao dQng rO Z+fnVCOOP312O23 (md
hii so online: 630951), Cpc Qu6n ly lao dQng ngodi nu6c ch6p thufln ct€ c6ng ty
TNHH MTV hgp tdc qr6" td xdy llp 3 thgc hiQn Hgp d6ng cung img lao <lQng v6i
c6c nQi dung co bin sau ddy:

1. T6n c6ng ty su dUng lao dQng: Dae Un Company.

2.Tdnc6ng ty d6i tdc:Langs Partners Corporation.

3. SO lugng: 10lao dQng (0 nt).
4. Ngdnh, ngh6: thg hdn d6ng tdu.

5. Thdi hpn hqrp d6ng lao dQng: 02 ndm.

6. TiAn luong: 2.700.000 KRWth6ng.

7. Di6u ki6n dn, 0: c6ng ty su dUng lao dQng cung cdp ch5 6, ngudi lao d6ng chi
trhphi quan l!,k!,tttc x6300.000 KRV/thAng; c6ng ty sir dUng lao dQng cung c5p

miSn phi 03 bira dnlngdy.

8. Chi phi tti lai tir ViQt Nam - Hin Qu6c vir ngugc lpi: Nguoi lao dQng chi tri
ti6n v6 mdy bay luqt di ViQt Nam - Hdn Qu6c; c6ng ty su dUng lao dQng chi tr6 v6
mdy bay luqt vO Hdn QuOc - ViOt Nam sau khi ktlt thirc hqrp d6ng lao dQng.

9. Ti6n dfch vu: 24.500.000 VNE/lao ctQnglhqp d6ng 02 ndm.

10. V6 m6y bay: 10.440.000 VND.

t 1. Phi visa: 1.578.000 \rND
12. Qu! h5 trq vi6c ldm ngoiri nu6c: 100.000 VNE.
13. 'l'hdi gian dg ki6n xuSt canh: Quy Ll/2023.

Cpc Quin ly lao dQng ngoii nu6c th6ng b6o dO C6ng ty bi6t, thgc hiQn /rV
TL. CUC TRUdNG

^,
QUOC, TAY A, CHAU PHI

Noi nhdn:
- Nhu trOn;
- CUc trucmg 1dC b/c);
- PCT Nguy6n Gia Li6m (de b/c);
- Luu HQTACP.

TRU6NG

nh Hh



B0 LAo oONc - THUoNG BrNH
ve xa uQr

cuc quAN Lf r,,to oONc
NcoAr NUOC

cONc HoA xl uQr cnrl NcHia vrnr NAM
DOc l0p - Tg do * Hanh phfc

Sd: I I 6/20231QL,L,DISN-HQTACP Hd Nii, ngrilt 0,1 thdng 4 ndm 2Q?3

PHIfU TRA TOT
Dang ky hqp tl6ng cung rlng lao tlQog di lim viQc t3i Hirn Quiic

Kfnh gui: C6ng ty TNHH MTV hqp t6c qrr6. t6 x6y lup 3
(ci6yph6p sO tO:lltDTBXH-GP c6p ngay 211612018)

Cdn cri h6 so ding kV hqp il6ng cung img lao dQng sO ZZffNCOOP3I2O23 (md,
h6 so online: 630938), Cpc Qu6n ly lao dQng ngodi nu6c ch6p thuQn dO c6ng ty
TNHH MTV hqp t6c qu6c tti x6y 16p 3 thuc hi6n Hq'p d6ng cung img lao dQng v6i
c5c nQi dung co bin sau d6y:

1. TCn c6ng ty sir dUng lao dQng: Shin Hyeon Co.,Ltd.

2.Tdnc6ng ty d6i tdc:Langs Partners Corporation.

3. SO lugng: 06 lao dQng (0 nfi).

4. Nginh, nghd: thq hdn d6ng tdu.

5. Thdi hpn hgp d6ng lao dQng: 02 ndm.

6. Ti6n lucmg: 2.700.000 KRWth6ng.

7. DiAu ki6n 6n, 0: c6ng ty su dpng lao dQng cung c5p ch5 &, ngudi lao dQng chi
trhphi qu6n li W tuc xir 300.000 KRWthdng; c6ng E su dUng lao dQng cung c6p
miSn phf 03 bta dnlngdy.

8. Chi phi di lai ttr ViQt Nam - Hdn QuOc vir ngugc lpi: Nguoi lao dQng chi tr6
ti6n v6 mdy bay luqt di ViQt Nam - Hdn Qu6c; c6ng ty sri dpng lao dQng chi tri v6
m6y bay luqt ve Hdn Qu6c - ViQt Nam sau khi kiSt thirc hcr-p tl6ng lao dQng.

9. Ti6n dich vp: 24.500.000 VND/lao tlQng/hqrp d6ng 02 ndm.

10. V6 m6y bay: 10.440.000 \rND.
11. Phi visa: 1.578.000'\rI{E

12. Qu! h5 trq viQc ldm ngodi nu6c: 100.000 \fND.

13. 'I hdi gian dg ki6n xu5t canh: Quy Il/202'3 .

Cpc Qu6n ly lao clQng ngodi nu6c th6ng b6o dO COng ty bi6t, thuc hi6n./,4

Noi nhdn:
- Nhu trOn;
- Cuc trucmg (de b/c);
- PCT NguySn Gia Li0m (dd b/c);
- Luu HQTACP.

rrl
3[ I

w%i
'lt:rtalC,\\'-//

TRU6NG

anh Hlr



sO reo oONc - THUoNG BrNH
va xA uor

cuc euAN LY L,q.o oONc
NcoAr NuOc

s6: 8 o lzo2 3/eLLDNN-HerACP Hd Nli, ngiry 17 thdng 3 ndm 2023

PHIfiU TRA LOI
Dlng ky hqp ddng cung rlng lao dQog tli tim viQc t4i Hin Qu6c

Kfnh gui: C6ng ty TNHH MTV hgrp t6c qu6c t6 x6y lW 3

(Giay ph6p sO 1O::ILDTBXH-GP c6p ngey 2tl6l20l8)

CEn cri hd so ctdng ky hqp d6ng cung img lao dQng rO ZSln-iCOOP3l2O23 (md

h6 so online: 6264L6), Cpc Qu6n ly lao tlQng ngodi nudc ch6p thuQn it6 c6ng ty
TNHH MTV hgp t6c qui5" t6 xdy llp 3 thUc hipn Hqrp d6ng cung img lao dQng v6i
c6c nQi dr.ng co bin sau d6y:

1. T6n c6ng ty su dUng lao dQng: Sinil Hyuendai Samho Dockyard Co.,Ltd.

2. TOn c6ng ty d6i t6c: Sinil Hyuendai Samho Dockyard Co.,Ltd.

3. 56 lugng: 12lao dQng (0 nfi).

4. Nginh, nghA: thq hdn d6ng tdu.

5. Thdi han hqp d6ng lao dQng: 02 ndm.

6. TiAn luong: 2.700.000 KRWth6ng.

7. Di6u kiQn dn, 6: c6ng ty sri dung lao dQng cung c6p ch5 0, ngudi lao dQng chi
tri phi qu6n ly ky tric x6 30.000 KRwthang; c6ng ty su dUng lao dQng ..rng c6p

miSn phi 03 bta dnlngdy.

8. Chi phi di lai tir ViQt Nam - Hdn Qui5c vd ngugc lpi: Nguoi lao dQng chi tri
ti6n v6 m6y bay lugt tli ViQt Nam - Hdn Qutic; cdng E sri dung lao dQng chi tr6 v6

m6y bay luqt vA Hdn Qu6c - Viqt Nam sau khi ki5t thric hqrp d6ng lao ttQng.

9. TiAn dich vp: 24.500.000 VND/lao dQng/hqp d6ng 02 ndm.

10. V6 mfy bay: 10.440.000 VND.

1 1. Phf visa: 1.578.000 VNE
12. Qu! hd trg viQc ldm ngodi nudc: 100.000 VND.

13, Thdi gian ch.r ki6n xuAt cinh: th6ng 412023.

Csc Quin ly lao dQng ngodi nu6c thdng b6o d6 COng ty bi6t, ttufchignlr?4

Noi nhdn:
- Nhu tr€n;
- Cuc truong 1AC b/c);
- PCT Nguy6n Gia Li6m (dC b/c);
- Luu HQTACP.

cONc HoA xA HQI cH0 NGHIA YIET NAM
DOc 16p - Tg do - Hanh phric

fsYtl (
3t t/

w

^,
QUOC, TAY A, CHAU PHI

Thanh Hh



B0 LAo poNc - THUoNG BrNH,
vA xA HOr

cuc euAN r,Y r,ao oONc
NcoAr NuOc

s6: ?9 12023 I WLDNN-HQTACP Hd IV0i, ngdy 17 tluing 3 ndm 2023

PHIfU TRA LOI
Dnng ky hW ddng cung r(ng lao tlQng di lhm viQc tgi Hhn Quiic

Kinh gui: C6ng ty TNHH MTV hqrp t6c qu6c ti5 xdy thp 3
(ci6y ph6p sO tOI:/LDTB)GI-GP c6p 

"gey 
2tl6l2}t})

Cdn cri h6 so ddng ky hqp d6ng cung img lao dQng sO ZOfnqCOOP312O23 (mlt
hti so online 626507), Cgc Quan lf lao dQng ngodi nu6c ch6p thu4n d6 cdng ty
TNHH MTV hgp t6c qu6" t€ x6ry llp 3 thuc hiQn Hqrp d6ng cung img lao clQng v6i
c6c nQi dung co b6,n sau ddy:

1. TCn c6ng ty sri dUng lao d6ng: Woori Tech Hyuendai Samho Dockyard
Co.,Ltd.

2. TOn c6ng b, d6i t5c: Woori Tech Hyuendai Samho Dockyard Co.,Ltd.

3. 56 lugng: 07 lao dQng (0 nt).
4. Nganh, ngh6: thq hdn d6ng tdu.

5. Thli han hqp il6ng lao r1Qng: 02 n[rn.

6. Ti6n lucmg: 2.700.000 KRWth6ng.

7. Di6u kiQn 6n, 0: c6ng ty sri dUng lao ctQng cung c6p ch5 6, ngurii lao rJ6ng chi
tr6 phf quan ly ky tric x6 30.000 KRWthdng; c6ng ty sri dUng lao dQng cung c6p

miSn phi 03 bfra inlngdy.,

8. Chi phi di lai tt ViQt Nam - Hdn Qudc vd ngugc 14i: Nguoi lao d6ng chi tr6
ti6n v6 mdy bay luqt di ViQt Nam - Hen Qui5c; c6ng ty str dUng lao dQng chi tr6 v6
mfiy bay luqt vC Hdn Qu6c - Vigt Nam sau khi ki5t thric hqrp d6ng lao dQng.

9. Ti6n dich 4r: 24.500.000 VND/tao dQng/harp d6ng 02 nim.
10. V6 mdy bay: 10.440.000 \fND.

11. Ph{ visa: 1.578.000 \rND
11. Qu! h5 trq viQc ldm ngodi nu6c: 100.000'\rNID.

12. Thdi gian dg ki6n xu6t cinh: thang 412023.

' cONG Hd^q. xA HOI cHt NGHIA vIET NAM
DQc l{p - Tq do - H+nh phric

Cqc Quin lf lao dQng ngodi nu6c th6ng b6o dC C6ng ty bi6t, thlrc hiQn ,4
TL. CUC rnudNc

Noi nhdn:
- Nhu tr0n;
- CUc tru<yng (dC b/c;;
- PCT Nguy6n Gia Li0m (dC b/c);
- Luu HQTACP.

TRU6NG pHdNG uAN eu(ic,tAy A,cuAu pnr

4*A



B0 LAo oONc - THUoNG BrNH
ve xe uot

cuc quAN Li r,ao pONc
NgeAr NUOc

ff : 69 0 zozz I eLLDNN-H erAcp Hd N 6i, n7dylS thdng I I ndm 2022

purfiu TRA LOI
Deng ky hqp ddng cung rlng tao tlQng di lhm viQc t4i llirn Qu5c

Kinh gui: C6ng ty TNHH MTV hqrp t6c qrr6c t6 x?ry lilp 3
(Gi5y ph6p rO 1O:gILETBXH-GPc6p 

"gey 
211612018)

crn cu hii so ddng ky hqp tl6ng cung img lao dOng so oglnlcooP3 ngdy
07llll2o22 vdb6o c6o s6 l4lCYlIC3-2022 ngey 07llll2o22, Csc Qu6n ly lao
dOng ngodi nu6c chdp thuOn dc cong ty thgc hi6n Hqp d6ng cung img lao d0ng
vfi cic nQi dung co bin sau ddy:

1. TOn C6ng ty sri dUng lao dQng: Hyundai Mipo Dockyard.
2. 56 luong: 43lao dQng (0 nt).
3. Ngdnh, nghd: thg hdn.

4. Thdi han hqp d6ng lao dQng: 02 ndm (c6 th6 gia han).
5. TiAn lucrng: 2.700.000 KRWthSng.
6. Di6u kiQn [n, 0: COng ty sri dung lao dQng cung c6p ch5 &, ngudi lao dQng

chi tri 300.000 KRWthang tiAn diQn, nu6c, vQ sinh,....; COng ty su dUng
tao dQng cung cdp bira trua miSn phi, ngudi lao tlQng chi tri bta srlng vd
bUa t6i 1000 KRWbtia.

7. Chi phi di lai tt ViQt Nam - Hdn Qui5c vd ngugc lai: Nguoi lao dQng chi
tr6 ti6n v6 mdy bay lugt di tu ViQt Nam - Hdn Qu6c; c6ng ty su dpng lao
dQng chi tri ve mdy bay lugt vd sau khi k6t thirc hqrp d6ng lao dQng.

8. Ti6n dich vu: 24.500.000 VND/lao ctQng.

9. Phi th[ thsc: 1.578.000 '\rND.
10. Vd m6y hay: 10.440.000 '\rND.
11.Qu! h5 trq vi6c ldm ngoii nu6c: 100.000 VND.
l2.Thdi gian dg kii5n tuyi5n chon: Quy IYI2O22.
13. Thdi gian du killn xu6t c6,nh: Qu! 112023.

Cpc Quin l;i lao dQng ngodi nu6c thdng b6o d6 C6ng ty bi6t, thUc hipn ,A*
; TL. CUC TRUdNG

TRUONG

Noi nhdn:
- Nhu trOn;

- Cuc tru0ng (aO Ulc);

- PCT Nguy6n Gia Li6m (de b/c);

- Luu HQTACP.

cONc ud.t xA HQI cHt NGHIA vrET NAM
DQc lQp - Tq do - H+nh phric

I

QUOC,TAY A,CHAU PHI



ceNG HoA xA ngr cHU NGHi.L vrpr NAM
Eq" Up - T,I do - H?nh p

Hd N)i, ngdy 15 thdng 2 ndm 2022
s6. L2:2\Z2/QLLDNN-HQTACP

PHIEU TRA LOI
Ding ky hgp tl6ng cung rturg lao dQng di lim viQc t4i Hhn Qudc

Kinh grii: C6ng ty TNHH MTV Hcyp t6c qudc t€ Xay lbp 3

(INCOOP3 Co.ltd)
C[n cri h6 so kdm theo ddng kf hqp d6ng cung u,ng lao dQng s6 ll/Incoop] ngdy

91212022, Cuc Quin ly lao d6ng ngoii nuoc ch6p thuAn dO COng ty thyc hiQn hqrp d6ng dd
dAng ky vcri nhtng nQi dung chinh sau ddy:
1. BOn nu6c ngoii tiep nhQn lao dQng:

a.TOn t6 chric dich vp viOc ldm: LANGS PARTNER CORPORATION gi5,y phep s6

312-88-01759 thu yOu cAu ngiry 91112022;

b. Ngud'i su dplg lao d6ng: HUYNDAI MIPO DOCKYARD CO.,LTD gidy d1ng
kli kinh doanh s6 620-81-00900;
2. Ngi dung chinh cria hqp d6ng cung tmg lao dQng:

a. Thoi han ctra hqp d6ng lao d6ng: thoi gian dAu 01 ndm (co th€ gia h4n 2 n[m 1 lAn);
b. 56 luqng: 20 nguoi, trong d6 nir:0;
c. Ngdnh, ngh0, c6ng vi6c: Kf thu4t vi0n ngirnh son thu;
d. Ti0n luong, ti6n c6ng: Mric luong cob6n 1.914.440 won/th6ng;
e. Ei0u kiQn 6n, 0, sinh hoat: CSD cung cAp ch5 6, thu phi 300.000 worV th6ng tiOn

nhd bao g6rn diQn nu6c gas; cung cAp miSn phi bta 6n trua vi thu phi i.000 won/bfra cho
, . ,1.

cac Dua sang va tor
g. Ti6n dich vp bOn nu6c ngoiri ti6p nhan lao d6ng chi tri (n6u c6): kh6ng co

3. Chi phi ngrrcri lao cl6ng chi tri trudc khi di:
a. Ti0n dich vu: 24.500.000 \AtD
b.Cli phi di lai tu Vi0t Nam d6n noi ldrn vi0c: lao dQng chi tri vd m6y bay luqt di; nguoi

su dpng ddi thg v6 mfy bay lugt vd sau khi hodn thanh hqp d6ng;
c. LQ phi cAp thi thlrc vd gi6y phdp ldm viQc: lQ phi thi thuc 1.578.000 VND
d. Eong g6p QUI HTWNN: i00.000'\rND
e. C6c chi phi kh6c: Ngucyi lao dQng chiu phi xet nghiQm Covid-l9 vir dn cr trong thcri

gian c6ch ly 1.000.000 won
4 BiQn phfp clam bAo thuc hiQn ho. p dr3ng:

s0 reo DQNG - rHrJoNG BrNH
VA XA HOI

CUC QUAN LV LAO DONG
NGOAI NUOC

a.Ti0n ky quy;
5.Thui giatr tuyetr uhgtr.

kh6ng thu b.Ti6n b6o linh: kh6ng thu
N[m 2022

6.Thoi gian du kiOn xuAt cAnh: Quy III|2022
Cuc QuAn ly lao dQng ngoii nu6c th6ng b6o dO c6ng ty biOt, thrJc hi6n./.

Noi nhQn:
- Nhu'tr6n;
- PCT Nguy6n Gia Li6m (de b/c);
- Luu: HQTACP.
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